
STT Mã SV Tên Lớp Điều kiện về số tín

1 645926 Nguyễn Huy Hoàng Anh K64ATTT đủ đk

2 637602 Nguyễn Hữu Việt Anh K63ATTT đủ đk

3 642521 Bế Thị Bằng K64ATTT đủ đk

4 637805 Nguyễn Đắc Cảnh K63ATTT đủ đk

5 646158 Nguyễn Đức Cảnh K64ATTT đủ đk

6 642844 Nguyễn Ích Duy K64ATTT đủ đk

7 637625 Hoàng Mạnh Hải K63ATTT đủ đk

8 642328 Vũ Văn Hải K64ATTT đủ đk

9 646251 Vũ Thị Thu Hiếu K64ATTT đủ đk

10 641547 Đỗ Thị Hòa K64ATTT đủ đk

11 637638 Nguyễn Tuấn Hùng K63ATTT đủ đk

12 637737 Trần Duy Khánh K63ATTT đủ đk

13 645104 Nguyễn Thanh Liêm K64ATTT đủ đk

14 637646 Đặng Hồng Ngọc K63ATTT đủ đk

15 646502 Nguyễn Văn Phong K64ATTT đủ đk

16 645861 Đinh Đức Quân K64ATTT đủ đk

17 646611 Nguyễn Đức Quý K64ATTT đủ đk

18 637652 Nguyễn Thái Sơn K63ATTT đủ đk

19 637656 Nguyễn Minh Thắng K63ATTT đủ đk

20 637660 Nguyễn Văn Thông K63ATTT đủ đk

21 637662 Nguyễn Văn Tiến K63ATTT đủ đk

22 643046 Nguyễn Văn Tùng K64ATTT đủ đk

23 637669 Nguyễn Ngọc Tuyền K63ATTT đủ đk

24 637704 Lê Thị Ngọc Anh K63HTTT đủ đk

25 646387 Nguyễn Đình Tú Anh K64HTTT đủ đk

26 637605 Phạm Quý Bách K63HTTT đủ đk

27 637710 Nguyễn Mạnh Cường K63HTTT đủ đk

28 637616 Hoàng Hải Dương K63HTTT đủ đk

29 637723 Nguyễn Ngọc Hảo K63HTTT đủ đk

30 637729 Nguyễn Quang Huy K63HTTT đủ đk

31 637635 Trần Quang Huy K63HTTT đủ đk

32 641032 Nguyễn Tiến Mạnh K64HTTT đủ đk

33 646360 Nguyễn Hoàng Nam K64HTTT 0

34 647070 Hoàng Thị Nhung K64HTTT đủ đk

35 637854 Tạ Bảo Phúc K63HTTT đủ đk

36 637647 Vũ Đình Phúc K63HTTT đủ đk

37 637755 Lê Thị Phương K63HTTT đủ đk

38 642547 Lê Văn Sinh K64HTTT đủ đk

39 637858 Mai Văn Sơn K63HTTT đủ đk

40 637764 Nguyễn Văn Thành K63HTTT đủ đk

41 643063 Nguyễn Minh Triết K64HTTT đủ đk
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42 642549 Phạm Thành Trung K64HTTT đủ đk

43 646743 Đào Xuân Vinh K64HTTT đủ đk

44 646758 Vũ Thị Dung K64CNTTA đủ đk

45 645661 Nguyễn Tiến Dũng K64CNTTA đủ đk

46 646631 Đào Văn Duy K64CNTTA đủ đk

47 637621 Lương Anh Đức K63TH đủ đk

48 645794 Trần Sỹ Hà K64CNTTA đủ đk

49 637832 Dương Văn Hưng K63TH đủ đk

50 647071 Nguyễn Văn Khang K64CNTTA không đủ điều kiện

51 637836 Đỗ Minh Khoa K63TH đủ đk

52 637742 Nguyễn Thị Kiều Loan K63TH đủ đk

53 645598 Đặng Thị Hải Lý K64CNTTA đủ đk

54 641174 Phạm Ngọc Minh K64CNTTA đủ đk

55 645520 Nguyễn Thị Ngát K64CNTTA đủ đk

56 643040 Phạm Thị Ngân K64CNTTA đủ đk

57 642814 Trần Đình Nghĩa K64CNTTA đủ đk

58 646180 Hoàng Thị Hồng Nhung K64CNTTA đủ đk

59 642709 Nguyễn Thị Kim Oanh K64CNTTA đủ đk

60 645828 Ngô Thị Hồng Phượng K64CNTTA đủ đk

61 646087 Lê Thị Quỳnh K64CNTTA đủ đk

62 637860 Sùng A Su K63TH đủ đk

63 645840 Lê Văn Thiện K64CNTTA đủ đk

64 646020 Phạm Quang Thuận K64CNTTA đủ đk

65 642893 Nguyễn Đình Tú K64CNTTA đủ đk

66 645895 Đỗ Hải Việt K64CNTTA đủ đk

67 643017 Bùi Xuân Xếp K64CNTTA đủ đk

68 654323 Đỗ Đức Chiến K65CNTTA đủ đk

69 641131 Nguyễn Ngọc Chính K64CNTTA đủ đk

70 647166 Đặng Đức Duy K64CNTTA đủ đk

71 642658 Nguyễn Bá Điệp K64CNTTA đủ đk

72 642425 Nguyễn Mạnh Đông K64CNTTA đủ đk

73 646935 Lê Anh Đức K64CNTTA đủ đk

74 646075 Lê Mậu Hoàng Giang K64CNTTA đủ đk

75 645858 Trần Đức Hải K64CNTTA đủ đk

76 641465 Đào Thu Hảo K64CNTTA đủ đk

77 642371 Hà Văn Hưng K64CNTTA đủ đk

78 642963 Phạm Thị Ngọc Lan K64CNTTA đủ đk

79 637645 Nguyễn Hoài Nam K63TH đủ đk

80 645303 Nguyễn Hoài Nam K64CNTTA đủ đk

81 637851 Nguyễn Tùng Nguyên K63TH đủ đk

82 646791 Nguyễn Tuấn Phong K64CNTTA đủ đk

83 637762 Lê Cao Tân K63TH đủ đk

84 647107 Nguyễn Đình Thành K64CNTTA đủ đk

85 642245 Nguyễn Đắc Thắng K64CNTTA đủ đk

86 645611 Dương Ngọc Tiến K64CNTTA đủ đk



87 650024 Hoàng Văn Tuấn K65CNTTA đủ đk

88 646417 Nguyễn Thị Thu An K64CNPM đủ đk

89 645733 Đỗ Hiếu Anh K64CNPM đủ đk

90 646021 Ngô Thị Ngọc Ánh K64CNPM đủ đk

91 645076 Nguyễn Đức Chính K64CNPM đủ đk

92 646290 Nguyễn Huy Chương K64CNPM đủ đk

93 640976 Vũ Văn Chưởng K64CNPM đủ đk

94 646278 Nguyễn Ngọc Doanh K64CNPM đủ đk

95 646548 Nguyễn Đức Nam Dũng K64CNPM đủ đk

96 645106 Phạm Đình Dũng K64CNPM đủ đk

97 646830 Bùi Tiến Đại K64CNPM đủ đk

98 642933 Nguyễn Thành Đạt K64CNPM đủ đk

99 646626 Nguyễn Tiến Đạt K64CNPM đủ đk

100 641504 Phạm Trung Đông K64CNPM đủ đk

101 647143 Đoàn Đức Hải K64CNPM đủ đk

102 647189 Lưu Thị Thúy Hằng K64CNPM đủ đk

103 646545 Nguyễn Văn Hiếu K64CNPM đủ đk

104 646199 Phùng Thị Hoa K64CNPM đủ đk

105 641043 Nguyễn Đắc Hùng K64CNPM đủ đk

106 643007 Nguyễn Quang Huy K64CNPM đủ đk

107 642008 Cao Khánh Hưng K64CNPM đủ đk

108 647223 Nguyễn Trần Gia Khánh K64CNPM không đủ điều kiện

109 646225 Ngô Thị Hương Liên K64CNPM đủ đk

110 641158 Trần Thế Linh K64CNPM đủ đk

111 647065 Đinh Ngọc Luyện K64CNPM đủ đk

112 646692 Lê Đức Mạnh K64CNPM đủ đk

113 646895 Nguyễn Khắc Mạnh K64CNPM đủ đk

114 646726 Vũ Đức Mạnh K64CNPM đủ đk

115 642373 Lò Tuấn Nam K64CNPM đủ đk

116 642606 Bùi Chính Ngọc K64CNPM đủ đk

117 642518 Lò Quang Nhiệm K64CNPM không đủ điều kiện

118 642297 Nguyễn Mạnh Quân K64CNPM đủ đk

119 642961 Phạm Văn Quyết K64CNPM đủ đk

120 646221 Lê Xuân Thiện K64CNPM đủ đk

121 645859 Lê Minh Thịnh K64CNPM đủ đk

122 646257 Trương Thị Thu K64CNPM đủ đk

123 646691 Lê Thị Phương Thúy K64CNPM đủ đk

124 646372 Nguyễn Đình Thuyết K64CNPM đủ đk

125 642460 Trần Văn Thự K64CNPM đủ đk

126 646241 Nguyễn Văn Tiến K64CNPM đủ đk

127 646539 Đoàn Anh Tú K64CNPM đủ đk

128 646266 Trương Văn Tuân K64CNPM đủ đk

129 645272 Vũ Thị Hải Yến K64CNPM đủ đk

130 637912 Lê Đức Cường K63MMT đủ đk

131 637916 Lê Đắc Dũng K63MMT đủ đk



132 637925 Đàm Công Hải K63MMT đủ đk

133 637923 Vũ Thanh Hằng K63MMT đủ đk

134 638603 Ngô Văn Hùng K63MMT đủ đk

135 637931 Nguyễn Tuấn Hưng K63MMT đủ đk

136 637944 Dương Thế Ngọc K63MMT đủ đk

137 637945 Nguyễn Văn Phúc K63MMT đủ đk

138 637950 Nguyễn Xuân Thành K63MMT đủ đk

139 637952 Âu Đức Thiện K63MMT đủ đk

140 637772 Bùi Thanh Tùng K63MMT đủ đk

141 637904 Lê Bảo Châu K63CNPMP đủ đk

142 637905 Đàm Đức Chiến K63CNPMP đủ đk

143 637906 Nguyễn Văn Chiến K63CNPMP đủ đk

144 637909 Đinh Thành Chung K63CNPMP đủ đk

145 637915 Phạm Văn Duy K63CNPMP đủ đk

146 637928 Nguyễn Quang Huy K63CNPMP đủ đk

147 637942 Lê Hồng Minh K63CNPMP đủ đk

148 637948 Ngô Tiến Tài K63CNPMP đủ đk

149 637949 Đàm Anh Thái K63CNPMP đủ đk

150 637954 Nguyễn Xuân Tiến K63CNPMP đủ đk

151 637960 Tô Nam Trường K63CNPMP đủ đk


